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Rx Thuốc bản theo đơn 500ml

í

L Aminol 12X
!NJECTION “S.T.”

nung d»cr hém buyồn linti macti

L -Iwm-.jc.ne 5.97 mg
L-Loucma____________  11 38 mộ
L-LyweHCI QỌOmg
l-M«thionrw 4.33 mỹ
I -Phenylalanme 9,74 mg
L Tryptóphan............  * .87 rrỹ
L-ThnBOfww 5.04 mộ

Thẽrti phản M&i mi cố chini
I Alanrv ............................8.21 mg
L-AspartK Aod.......  2.02 mõ
L GkJt*mc Aoo ________ 1 02 mg
L-Prahne .......... ..............10B3mg
l -Senrte................................ 4.67 mg

..........—............. 15.68 mõ

L-VMrw .............................. 6.90 mg
L-Cy*lmo 023 mõ
L-Tyromna 0.57 mg
L-A/gmmo HCI 14,88 mõ
L-HđhdmeHCl 7,06 mỏ

XvMoi 50.00 mg
Tồng lương aod •mn .. 120 00 mg 
Tổng lương n4o .......1B15mg
Chểl <Mn gài Nr............... O.1S mỄq

cr 0.15 mEq
pH__________________ .5.0 • 7,0
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AMINOL 12X INJECTION “S.T.

Aminoi 12X lnjectĩon “S.T.” là một sàn phẩm dinh dường có nồng độ cao và liều nhỏ, đã dược khuyến cáo 

thòng qua các kết quá thực nghiệm sinh hóa và lâm sảng.

Aminol 12X lnjection “S.T.” bao gồm 18 acid amin thiết yếu và không thiết yếu với tỳ lệ E/N lý tường, cân 

bàng acid và kiềm, với Xylitol là một nguồn bổ sung calo. Thuốc phù hợp cho bệnh nhân có nhu cầu lâm sàng 

khấn cấp hoặc những người cần dược bồ sung dinh dưỡng thông qua tĩnh mạch chủ trên.

[Thành phần]

Mỗi chai 200ml có chứa:

L-Isoleucine................................1.194 mg

L-Leucine................................. ..2.276 mg

L-Lysine HC1.......................1.960 mg

L-Methionine................................ 866 mg

L-Phenylalanine............... ...1.948 mg

L-Threonine......................... 1.008 mg

L-Tryptophan............................... 374 mg

L-Valine.................................... 1.380 mg

L-Cystine......................................46 mg

L-Tyrosine.............................. 114 mg

Mỗi chai 500ml có chứa:

L-Isoleucine ..........................2.985 mg

L-Leucine................................... 5.690 mg

L-Lysine HC1...............................4.900 mg

L-Methionine.............................. 2.165 mg

L-Phenylalanine.........................4.870 mg

L-Threonine................................ 2.520 mg

L-Tryptophan................................  935 mg

L-Valine.....................................  3.450 mg

L-Cystine.....................................115 mg

L-Tyrosine.......................  285 mg

L-Arginine HC! .2.976 mg

L-Histidine HCi.......................L412 mg

L-Alanine ........ ......................1.642 rng

L-Aspartic Acid ........................404 mg

L-Glutamic Acid.............................204 mg

Glycine......................................... 3.136 mg

L-Proline ...............................2.126 mg

L-Serine......................................... 934 mg

Xylitol.........................................10.000 mg

Tống lương acid amin.......... 12% kl/lt

L-Arginine HC1............................7.440 mg

L-Histidine HC1.............................3.530 mg

L-Alanine.............................. 4.105 mg

L-Aspartic Acid........................... 1.010 mg

L-Glutamic Acid.............................510 mg

Glycine......................................... 7.840 mg

L-Proline............................... 5.315 mg

L-Serine.................................2.335 mg

Xỵlitol........................................ 25.000 rng

Tổng lương acid am in.... 12% kl/tt

Chất điện giãi: Na’: 150mEq/L, CP: 150mEq/L; Tống lượng Nitơ: 18.15 g/L

Đăc điếm: Dung dịch trong, không màu tói màu vàng nhạt; pH: 5,0 ~ 7,0

Tá dược: Natri BisulTit, Natri acetat khan, Natri hydroxid, L-Cysteine. HCl, Nước cất pha tiêm.

[Dược lực học]

Aminol 12X Injection “S.T." chứa các acid amin có trong thành phần của sữa mẹ. Tỳ lệ của các acid amin 

thiết yểu và không thiết yếu (E/N) là l: 1. về khía cạnh các acid amin thiết yếu, thuốc chứa các acid am in 
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thiết yếu theo tý lệ như trong sữa mẹ. về khía cạnh các acid amin không thiết yếu, nó không chi chứa các 

acid amin có trong sữa mẹ, nhưng vẫn liên quan đến tỷ lệ E/N, và cỏ sự điều chinh thích hợp dựa trên tầm 

quan trọng của mỗi acid amin, để duy tri sự cân bàng và tỷ lệ sừ dụng hợp lý cảc acid amin trong máu và 

làm giảm bớt sự thiếu cân bằng nitơ.

Aminol 12X Injection “S.T.” tăng tý lệ sừ dụng các acid amin với Xylitol. Xylitol là một nguồn năng 

lượng trong quá trinh tồng hợp protein, và ngăn càn sự tạo ketone, vì vậy nó có thể sử dụng cho bệnh 

nhân tiểu đường.

Aminol 12X Injection “S.T.” chứa cùng nồng độ Na’ và cr, do đó có sự cân bằng các chất điện giài.

[Dược động học]

Thuốc nhanh chóng hấp thu qua đường truyền tĩnh mạch và được phân bố toàn thân.

Thuốc được chuyển hoá ở gan dưới dạng chất chuyển hoá kết hợp và được bài tiết qua nước tiểu.

[Chi định]

Hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân không thể ăn thức ãn bằng đường miệng, bị tắc nghẽn chức năng tiêu hóa và 

hấp thu và tổng hợp protein; bổ sung protein cho chấn thương nghiêm ưọng, bòng và gãy xương, bị loạn 

dưỡng do ăn ít protein.

[Liêu lưọĩig và cách dùng] ị'
1. Tiêm truyền tĩnh mạch nhỏ giọt: 200 ml/ lẩn: tốc độ truyền cơ sờ là 200 ml / 120 phút.

2. Tiêm truyền tĩnh mạch thông qua tĩnh mạch chủ trên: Có thể dùng cùng với glucose, thông qua nhỏ 

giọt duy trì trong 24 giờ.

3. Nên điều chinh liều tùy theo tình trạng lâm sàng.

4. Chi được dùng thuốc này theo chì định của bác sỹ.

[Chống chì định]

Bệnh nhân bị bệnh não gan hoặc nitơ huyết nghiêm trọng

Bệnh nhân bị dị ứng với sulfit vl ưong thành phần có chứa Natri bisulíĩt.

Chống chi định với người mần cảm với các thành phần của thuốc.

[Thận trọng]

(1) Thận trọng chung:

Thuốc chứa cùng một lượng ion Na’ và cr. Cần đặc biệt chú ý đến cân bằng điện giãi khi dùng cùng với 

một lượng đáng kề chất điện giải khác.

(2) Sử dụng thận trọng vói các bệnh nhân sau:

Can chú ý liều dùng và tốc độ tiêm truyền cho bệnh nhân bị bệnh gan hoặc bệnh thận.

(3) Thận trọng khi dùng:

1) Các dung dịch tiêm truyền chứa Xylitol, khi truyền thuốc nhanh với với lượng đáng kể sẽ gây tổn 

thương gan và thận. Liều dùng Xylitol cho người lớn không được quá lOOg/ ngày, và tốc độ tiêm 

truyền không được quá 0,3g/ kg/ giờ.

2) Cần giám tốc độ tiêm truyền khi xảy ra buồn nôn hoặc nôn.

3) Khi tiêm truyền thuốc trong thời tiết lạnh, cần làm ấm dung dịch thuốc tới nhiệt độ cơ thể.
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4) Thuốc ưa dùng cùng với glucose.

5) Dùng thuốc ngay sau khi mở nắp. Loại bỏ phần dung dịch thừa sau khi dùng.

6) Khi vận chuyển, các chai thuốc có thể bị rạn nứt, hở, hoặc mất nút do rung lắc. Không dùng các chai 

thuốc có tình trạng đó.

7) Không dùng nếu dung dịch thuốc không trong suốt, biến mầu, có vần hoặc các tình trạng bất thường 

khác

[Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú]

1) Độ an toàn của Aminol 12X Injection “S.T.” trong thời kỳ mang thai chưa được thiết lập. Vì vậy chi 

sử dụng thuốc này cho phụ nữ mang thai hoặc nghi ngờ mang thai khi lợi ích mong đợi cao hơn hằn 

các nguy cơ có thể xảy ra.

2) Độ an toàn cũa Aminol 12X Injection “S.T.” trong thời kỳ cho con bú chưa được thiết lập, do đó 

không khuyến cáo dùng thuốc này cho phụ nữ cho con bú. Ngừng cho con bú khi cần phải dùng 

Aminol 12X Injection “S.T.”.

[Ảnh hường đến khà năng lái xe và vận hành máy móc] 

Không.

[Tương tác thuốc]

1) Không nên pha trộn thuốc này với các thuốc khác vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, bất 

tương hợp.

2) Không cho thiamin (vitamin B1) vào cùng với dung dịch này để tránh bị phân hủy, do Natri disulíĩt 

rất dễ sinh phàn ứng với vitamin B1.

[Tác dụng phụ]

1) Hệ tiêu hóa:

Buồn nôn hoặc nôn. Đôi khi có thể bị chướng bụng.

2) Phàn ứng quá mẫn:

Hiếm khi gặp triệu chứng của phàn ứng quá mẫn là phát ban khi dừng truyền thuốc.

3) Khác:

Đau mạch máu, câm giác nóng người, đỏ bừng mặt, đau dầu, tăng huyết áp và mệt mỏi.

Ghi chú: Thông báo cho bác sỹ các tác dụng ngoại ý gặp phải trong quá trình sừ dụng thuốc.

[Quá liều]

Trong trường hợp thừa dịch hoặc quá tải chất tan, cần đánh giá lại tinh trạng cùa bệnh nhân và đưa ra biện

pháp điều chính thích hợp.

ĐÓNG GÓI:

Chai thúy tinh 200 ml, Chai thủy tinh 500 ml

ĐIÊU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới

HẠN DÙNG: 3 năm kể từ ngày sàn xuất

PHÓ CỤC TRƯỞNG

1/ăn
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®- THUÔC NÀY CHÌ ĐƯỢC BÁN THEO ĐƠN CỦA THẦY THUỐC. 

<*• TRÁNH XA TÀM TAY CỦA TRÈ EM.

ĐỌC KỶ HƯỚNG DÃN sử DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

«- NẾU CÀN THÊM THÒNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỶ.

«• KHÔNG ĐƯỢC DÙNG THUÓC QUÁ HẠN sù DỤNG.

■ SỐ ĐĂNG KÝ: VN- 

■ NHÀ SẢN XUÁT:

TAIWAN BIOTECH co., LTD.
22, CH1EH-SH0U ROAD, TAOYUAN, TAIWAN, R.o.c.

TEL: 886-3-3612131 FAX: 886-3-3670029


